BÀI TẬP ÔN TOÁN – SỐ 15
Bài 1: Viết các số sau thành dạng tổng:
Mẫu:
1238 = 1000 + 200 + 30 + 8

a. 1084 = …………………………………………………………………….

b. 2013 = …………………………………………………………………….

c. 5697 = …………………………………………………………………….

d. 3002 = ……………………………………………………………………
Bài 2:. Viết:
 a) Số bé nhất có 3 chữ số ……….	
b) Số bé nhất có 4 chữ số ……….
 c) Số lớn nhất có 3 chữ số ………	
d) Số lớn nhất có 4 chữ số ……..
Bài 3: Đặt tính rồi tính:
405 + 196	500 – 236	437 x 2	350 : 7
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:
188 + 12 – 50		 21 x 3 : 9
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
375 – 10 x 3		64 : 8 + 30
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 : Tìm x:
 x + 12 = 36	x – 25 = 15	 x x 6 = 30              x : 7 = 101

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được 127kg cà chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7 : Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT – SỐ 15
Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi
Có những mùa đông
Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.
Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.
(Trần Dân Tiên)
II. Đọc thầm văn bản trên và làm bài tập: 
* Đọc thầm và làm bài tập:
Câu 1: Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?
A. Cào tuyết trong một trường học.
B. Làm đầu bếp trong một quán ăn.
C. Viết báo.
D. Chạy bàn.
Câu 2: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như để làm gì?
A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
B. Để theo học đại học.
C. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.
D. Để rèn luyện thân thể.
Câu 3: Bài văn này nhằm nói lên điều gì?
A. Cho ta biết Bác Hồ đã chống rét bằng cách nào khi ở Pháp.
B. Tả cảnh mùa đông ở Anh và Pháp.
C. Nói lên những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng để tìm đường cứu nước.
D. Bác Hồ thử sức giá rét.
Câu 4: Bác Hồ làm việc trong khoảng thời gian là bao lâu?
A. 5 giờ
B. 6 giờ
C. 7 giờ
D. 8 giờ
Câu 5: Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước nào?
…………………………………………………….
Câu 6:  Qua câu chuyện trên, em học được điều gì ở Bác?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7:  Bộ phận được in đậm trong câu: "Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống." trả lời cho câu hỏi nào?
A. Vì sao?
B. Để làm gì?
C. Khi nào?
D. Ai làm gì?
Câu 8:  EM hãy đặt tên khác cho câu chuyện trên. 
………………………………………………………………………………………

II. CHÍNH TẢ (nghe - viết): 

Quà của đồng nội
Khi đi qua những cánh đồng xanh, bạn có ngửi thấy mùi thơm mát của bông lúa non không? Trong cái vỏ xanh kia, có một giọt sữa trắng thơm, phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ. Dưới ánh nắng, giọt sữa dần dần đông lại, bông lúa ngày càng cong xuống, nặng vì chất quý trong sạch của trời.

III/ Luyện đọc
Đọc và tập trả lời các câu hỏi cuối bài, bài « Đối đáp với vua » sách tiếng Việt tạp 2 trang 4
Iv. Tập làm văn
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7- 10 câu) kể về một ngày hội mà em biết hoặc tham gia.
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